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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Hình học mỏ (Mineral geometry)
Mã số học phần:  7050515 
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45 (45-0-90)
	Lý thuyết :45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án:   0
	 Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Phạm Công Khải
	PGS.TS
	0505-04
	phamcongkhai@humg.edu.vn

	2
	Nguyễn Quốc Long
	GVC.ThS
	0505-07
	nguyenquoclong@humg.edu.vn

	3
	Phạm Văn Chung
	GV
	0505-10
	phamvanchung@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
       2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để mô tả được hình dạng, điều kiện thế nằm của lớp khoáng sản, mô tả được sự phân bố tài nguyên trong lòng đất và những dạng khác nhau của thành phần cấu tạo khoáng sản có ích. Xây dựng được các bình đồ cấu trúc thân khoáng sản, xác định được trữ lượng khối khoáng sản có ích trong lòng đất giúp cho việc thiết kế, khai thác được hiệu quả, kinh tế và an toàn.  
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hình chiếu có số độ cao. 
4.1.2. Biến đổi hình vẽ trong hình chiếu có số độ cao.
4.1.3. Các phép tính ứng dụng cho bề mặt cấp địa hình.
4.1.4. Hình chiếu tuyến và hình chiếu nổi
4.1.5. Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm
4.1.6. Hình học hóa kiến trúc khoáng sản
4.1.7. Hình học hóa đứt gãy
4.1.8. Xác định ranh giới khối lượng khoáng sản có ích dạng tấm
4.1.9. Các phương pháp tính trữ lượng tài nguyên
4.1.10. Thống kê khối lượng tổn thất tài nguyên và làm nghèo quặng
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng thành lập bản đồ đẳng trị mô tả cấu trúc thân quặng và mô hình hóa được các đối tượng trong lòng đất

4.2.2. Kỹ năng sử dụng máy tính trong công tác hình học hóa cấu trúc vỉa than.
4.2.3. Kỹ năng làm việc ttheo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung của học phần gồm 10 chương: 
Chương 1: Hình chiếu có số độ cao. 

Chương 2: Biến đổi hình vẽ trong hình chiếu có số độ cao.

Chương 3: Các phép tính ứng dụng cho bề mặt cấp địa hình.

Chương 4: Hình chiếu tuyến và hình chiếu nổi
Chương 5: Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm
Chương 6: Hình học hóa kiến trúc khoáng sản
Chương 7: Hình học hóa đứt gãy
Chương 8: Xác định ranh giới khối lượng khoáng sản có ích dạng tấm
Chương 9: Các phương pháp tính trữ lượng tài nguyên
Chương 10: Thống kê khối lượng tổn thất tài nguyên và làm nghèo quặng
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN I
	CÁC PHÉP CHIẾU DÙNG TRONG HÌNH HỌC MỎ
	
	

	Chương 1
	HÌNH CHIẾU CÓ SỐ ĐỘ CAO
	3
	

	1.1
	 Bản chất hình chiếu có số độ cao
	1
	4.1.1

	1.2
	Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng
	1
	4.1.1

	1.3
	Vị trí tương quan giữa các đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng và giữa mặt phẳng với mặt phẳng
	1
	4.1.1

	Chương 2
	BIẾN ĐỔI HÌNH VẼ TRONG HÌNH CHIẾU CÓ SỐ ĐỘ CAO
	4
	

	2.1
	Phương pháp biến đổi mặt phẳng chiếu
	2 
	4.1.2

	2.2
	Phương pháp làm trùng
	2 
	4.1.2

	Chương 3
	CÁC PHÉP TÍNH ỨNG DỤNG CHO BỀ MẶT CẤP ĐỊA HÌNH
	4
	

	3.1
	Trừ bề mặt cấp địa hình
	1
	4.1.3

	3.2
	Cộng bề mặt cấp địa hình
	1
	4.1.3

	3.3
	Nhân bề mặt cấp địa hình
	1 
	4.1.3

	3.4
	Chia bề mặt cấp địa hình
	1 
	4.1.3

	Chương 4
	HÌNH CHIẾU TUYẾN VÀ HÌNH CHIẾU NỔI
	5
	

	4.1
	Hình chiếu tuyến
	2
	4.1.4

	4.2
	Hình chiếu nổi
	2
	4.1.4

	4.4
	Lưới kinh vĩ tuyến và ứng dụng của nó trong hình học mỏ
	1 
	4.1.4

	PHẦN II
	HÌNH HỌC HÓA KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH
	
	

	Chương 5
	HÌNH HỌC HÓA KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH DẠNG TẤM
	5
	

	5.1
	Thành phần thế nằm của lớp khoáng sản
	 1 
	4.1.5

	5.2
	Xác định tọa độ điểm lỗ khoan gặp vỉa
	2
	4.1.5

	5.3
	Xác định phương vị và độ dốc của vỉa
	1
	4.1.5

	5.4
	Chiều dày, chiều sâu của vỉa
	1 
	4.1.5

	Chương 6
	HÌNH HỌC HÓA KIẾN TRÚC KHOÁNG SẢN
	4
	

	6.1
	Mô tả bề mặt vách (hoặc trụ) lớp khoáng sản
	2
	4.1.6

	6.2
	Bình đồ đẳng dày
	1
	4.1.6

	6.3
	Bình đồ đẳng sâu
	1
	4.1.6

	Chương 7
	HÌNH HỌC HÓA ĐỨT GÃY
	6
	

	7.1
	Nguồn gốc và phân loại đứt gãy
	1 
	4.1.7

	7.2
	Những dấu hiệu cơ bản và cách phát hiện đứt gãy kiến tạo
	1
	4.1.7

	7.3
	Thành phần hình học và các tham số của đứt gãy
	1 
	4.1.7

	7.4
	Các phương pháp xác định giá trị thành phần hình học của đứt gãy
	1
	4.1.7

	7.5
	Xác định sự dịch chuyển tương quan của đứt gãy
	1
	4.1.7

	7.6
	Cách tìm kiếm các phần đứt gãy bị mất và cho hướng đào lò tới đó
	1 
	4.1.7

	PHẦN III
	TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH
	
	

	Chương 8
	XÁC ĐỊNH RANH GIỚI KHỐI KHOÁNG SẢN CÓ ÍCH DẠNG TẨM
	4
	

	8.1
	Phân loại tài nguyên
	1 
	4.1.8

	8.2
	Xác định các thông số của lớp khoáng sản
	1 
	4.1.8

	8.3
	Xác định ranh giới khối khoáng sản
	1 
	4.1.8

	8.4
	Xác định diện tích
	1
	4.1.8

	Chương 9
	CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG TÀI NGUYÊN
	7
	

	9.1
	Phương pháp trung bình cộng
	1
	4.1.9

	9.2
	Phương pháp khối địa chất
	1
	4.1.9

	9.3
	Phương pháp khối khai thác
	1
	4.1.9

	9.4
	Phương pháp hình đa giác
	1
	4.1.9

	9.5
	Phương pháp hình tam giác
	1
	4.1.9

	9.6
	Phương pháp mặt cắt đứng
	1
	4.1.9

	9.7
	Phương pháp đường đẳng trị
	1
	4.1.9

	Chương 10
	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TÀI NGUYÊN MẤT MÁT VÀ LÀM NGHÈO QUẶNG
	3
	

	10.1
	Khái niệm
	1
	4.1.10

	10.2
	Phân loại và thống kê mất mát
	1
	4.1.10

	10.3
	Phân loại và thống kê sự làm nghèo quặng
	1
	4.1.10


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Trao đổi, thảo luận trên lớp 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                 Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần

(Điểm C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết

-Đi học đầy đủ: 10 điểm

-Bỏ học 2% số giờ học quy định trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định là 0 điểm
	10%

	2
	Điểm bài tập

Điểm kiểm tra

Điểm thảo luận

(Điểm B)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao (8/8)
-Làm đầy đủ các bài tập và đúng điểm B1 
-Điểm kiểm tra giữa kỳ (1 tiết) B2
-Điểm làm báo cáo thuyết trình B3
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần

(Điểm A)
	- Thi viết (75 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và nộp đầy đủ bài tập
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2.Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 




Điểm học phần = (0,6(A + 0,3(B + 0,1(C)
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Xuân Thụy, Phạm Công Khải, Hình học mỏ, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2002.

[2].Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy. Trắc địa mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1998

[3].  Nguyễn Đình Diện (chủ biên), Đỗ Mạnh Môn. Hình học họa hình, T1. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1992. 
[4]. Lê Như Lai, Giáo trình địa chất cấu tạo, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001.
11. Hướng dẫn tự học của học phần 
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Hình chiếu có số độ cao
	6
	
	
	

	1
	1.1. Bản chất hình chiếu có số độ cao
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 6 đến trang 7, tài liệu tham khảo [3] . 



	1
	1.2. Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 7 đến trang 11, tài liệu tham khảo [3].


	1
	1.3. Vị trí tương quan giữa các đường thẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng và giữa mặt phẳng với mặt phẳng,
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 1, từ trang 11 đến trang 16, tài liệu tham khảo [3].



	2, 3
	Chương 2: Biến đổi hình vẽ trong hình chiếu có số độ cao
	8
	
	
	

	2
	2.1. Phương pháp biến đổi mặt phẳng chiếu
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 17 đến trang 18, tài liệu tham khảo [3].

	2, 3
	2.2. Phương pháp làm trùng
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 2, từ trang 17 đến trang 18, tài liệu tham khảo [3].



	4, 5
	Chương 3: Các phép tính ứng dụng cho bề mặt cấp địa hình
	8
	
	
	

	4
	3.1. Trừ bề mặt cấp địa hình
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 24 đến trang 26, tài liệu tham khảo [3].



	4
	3.2. Cộng bề mặt cấp địa hình
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 26 đến trang 28, tài liệu tham khảo [3].

	4
	3.3. Nhân bề mặt cấp địa hình
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 28 đến trang 31, tài liệu tham khảo [3].

	5
	3.4. Chia bề mặt cấp địa hình
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 3, từ trang 31 đến trang 32, tài liệu tham khảo [3].

	5, 6
	Chương 4: Hình chiếu tuyến và hình chiếu nổi
	10
	
	
	

	5
	4.1. Hình chiếu tuyến
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 6, từ trang 45 đến trang 50, tài liệu tham khảo [3].

	6
	4.2. Hình chiếu nổi
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 6, từ trang 50 đến trang 55, tài liệu tham khảo [3].



	6
	4.4. Lưới kinh vĩ tuyến và ứng dụng của nó trong hình học mỏ
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 6, từ trang 55 đến trang 57, tài liệu tham khảo [3].



	7, 8
	Chương 5: Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm
	10
	
	
	

	7
	5.1. Thành phần thế nằm của lớp khoáng sản
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 7, từ trang 58 đến trang 59.



	7, 8
	5.2. Xác định tọa độ điểm lỗ khoan gặp vỉa
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 7, từ trang 59 đến trang 62.



	8
	5.3. Xác định phương vị và độ dốc của vỉa
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 7, từ trang 59 đến trang 62.



	8
	5.4. Chiều dày, chiều sâu của vỉa
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 7, từ trang 66 đến trang 68.

	9, 10
	Chương 6:

Hình học hóa kiến trúc khoáng sản
	8
	
	
	

	9
	6.1. Mô tả bề mặt vách (hoặc trụ) lớp khoáng sản
	4
	
	
	Tài liệu [1], chương 8, từ trang 69 đến trang 70.



	9
	6.2. Bình đồ đẳng dày
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 8, từ trang 69 đến trang 70.

	10
	6.3. Bình đồ đẳng sâu
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 8, trang 72 .



	10, 11, 12
	Chương 7: Hình học hóa đứt gãy


	12
	
	
	

	10
	7.1. Nguồn gốc và phân loại đứt gãy
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 80 đến trang 81, tài liệu tham khảo [4].

	10
	7.2. Những dấu hiệu cơ bản và cách phát hiện đứt gãy kiến tạo
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 81 đến trang 83, tài liệu tham khảo [4].



	11
	7.3. Thành phần hình học và các tham số của đứt gãy
	2 
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 83 đến trang 87, tài liệu tham khảo [4].



	11
	7.4. Các phương pháp xác định giá trị thành phần hình học của đứt gãy
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 87 đến trang 90, tài liệu tham khảo [4].

	11
	7.5. Xác định sự dịch chuyển tương quan của đứt gãy
	2
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 87 đến trang 90, tài liệu tham khảo [4].



	12
	7.6. Cách tìm kiếm các phần đứt gãy bị mất và cho hướng đào lò tới đó
	2 
	
	
	Tài liệu [1], chương 10, từ trang 92 đến trang 92, tài liệu tham khảo [4].
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